Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm trang phục y tế và đồ vải của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục y tế và đồ vải.
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2. 1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu có cam kết về chất lượng hàng hóa:
+ Hàng hóa mới 100%, được may cẩn thận, chắc chắn, đường chỉ may và vắt sổ riêng biệt, đường may thẳng, đẹp, không nối chỉ, không bỏ mũi, sử dụng các phụ kiện (cúc, chun, chỉ may,...) chuyên dụng có độ bền, chịu được hóa chất và nhiệt độ, không bị mủn, mục, biến dạng. Riêng đối với trang phục của nhân viên y tế phải sử dụng cúc bấm chắc chắn.
+ Logo bệnh viện in 4 màu trên sản phẩm phải nét không nhoè hoặc hoen bẩn ra vải, chịu được chất giặt tẩy, hoá chất và nhiệt độ cao và không bị phai màu hoặc bong chóc.
+ Trang phục của nhân viên y tế phải được đo trực tiếp và may theo số đo của từng người.
+ Trang phục bệnh nhân và trang phục của khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn được may theo kích cỡ, trên trang phục phải có tem (kích thước 3cm x3cm, được gắn dưới cổ áo) thể hiện kích cỡ của sản phẩm. Thông tin về kích cỡ trên tem phải nét, không bị phai màu, biến dạng trong quá trình giặt.
· Nhà thầu có cam kết về quy cách đóng gói:
+ Đối với trang phục y tế: Sản phẩm hoàn thiện phải được đóng gói riêng từng người trong đó ghi rõ: Họ tên, số đo, khoa/phòng công tác. 
+ Đối với trang phục bệnh nhân và trang phục của khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn phải được đóng gói riêng theo bộ,  theo từng loại, theo kích cỡ và ghi rõ tên sản phẩm, số lượng bên ngoài.
+ Đối với các sản phẩm còn lại: Đóng riêng theo từng loại, ghi rõ tên sản phẩm, số lượng bên ngoài.
· Nhà thầu có cam kết thu hồi và thay thế lại hàng trong trường hợp hàng đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng vải hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền do lỗi liên quan đến chất lượng vải.
· Nhà thầu có cam kết: Nếu trang phục y tế nghiệm thu không phù hợp với số đo (may không vừa với cơ thể: rộng, chật, ngắn, dài,....) thì nhà thầu phải sửa trong vòng 07 ngày. Nếu sau quá trình sửa chữa nhưng trang phục y tế vẫn không vừa hoặc không đạt các tiêu chí kỹ thuật tại mục 2.2 thì nhà thầu phải thu hồi trang phục bị lỗi và cung cấp trang phục mới đáp ứng tiêu chuẩn của chủ đầu tư.
· Thời gian giao hàng: Giao hàng thành nhiều đợt, theo yêu cầu của đơn vị, thời gian cung ứng chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mua 
+ Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
+ Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm. 
2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
- Có catalogue hàng hóa hoặc bản thiết kế mẫu trang phục theo thông tư 45/2015/TT-2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế và theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.
- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Yêu cầu về kỹ thuật khi có tiêu chuẩn chất lượng, thông số, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng yêu cầu kỹ thuật trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật dưới đây:
	TT
	Tên hàng hóa
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	1.      
	Trang phục của bác sĩ
	1. Áo :

	
	
	- Màu sắc : Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0% ). Bông: (5 ±5.0%), Rayon/Visco: (18±6.0%), Spandex: (2,7 ±1.0 %). Mật độ (sợi/10cm): Dọc (427±40), Ngang (310±26). Khối lượng (g/m2): 261±10. Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	- Thành phần vải kaki chun: theo chất liệu của áo

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	2.      
	Trang phục quần áo của điều dưỡng viên, hộ sinh viên
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc : Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0% ). Bông: (5 ±5.0%), Rayon/Visco: (18±6.0%), Spandex: (2,7 ±1.0 %). Mật độ (sợi/10cm): Dọc (427±40), Ngang (310±26). Khối lượng (g/m2): 261±10. Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	- Thành phần vải kaki chun: theo chất liệu của áo

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	3.      
	Áo liền váy của điều dưỡng viên, hộ sinh viên
	1. Áo liền váy

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0% ). Bông: (5 ±5.0%), Rayon/Visco: (18±6.0%), Spandex: (2,7 ±1.0 %). Mật độ (sợi/10cm): Dọc (427±40), Ngang (310±26). Khối lượng (g/m2): 261±10. Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng:

	
	
	+ Áo liền váy kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, cổ 2 ve, chiều dài váy quá đầu gối 5cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	+ Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,5cm.

	
	
	2. Mũ

	
	
	- Màu sắc: Theo màu sắc của áo liền váy.

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo liền váy.

	4.      
	Trang phục của kỹ thuật viên
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc : Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0% ). Bông: (5 ±5.0%), Rayon/Visco: (18±6.0%), Spandex: (2,7 ±1.0 %). Mật độ (sợi/10cm): Dọc (427±40), Ngang (310±26). Khối lượng (g/m2): 261±10. Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	- Thành phần vải kaki chun: theo chất liệu của áo

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	5.      
	Trang phục của dược sỹ
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0% ). Bông: (5 ±5.0%), Rayon/Visco: (18±6.0%), Spandex: (2,7 ±1.0 %). Mật độ (sợi/10cm): Dọc (427±40), Ngang (310±26). Khối lượng (g/m2): 261±10. Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía dưới có 2 túi chéo và 1 túi ngực, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	- Thành phần vải kaki chun: theo chất liệu của áo

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	6.      
	Trang phục của nhân viên đón tiếp mùa hè thu
	- Màu sắc: Chân váy màu xanh dương sáng, áo sơ mi trắng

	
	
	- Chất liệu: Chân váy vải tuyết mưa, Áo sơ mi vải sợi tre chun

	
	
	1. Áo  Thành phần vải sợi tre chun, chống nhăn; polyeste: (75,4±3.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±2.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±5. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±5. Khối lượng g/m2: 159±5.
2, Chân váy: Vải tuyết mưa: Polyeste 100%; Khối lượng g/m2: 278 ± 5

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo sơ mi kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu; Áo có thắt nơ tím than phối kẻ trắng. Chân váy mặc ôm vừa, có 2 túi chéo trước, chiều dài chân váy quá đầu gối 5cm, chân váy có xẻ sau. Bản cạp váy 5cm. 

	7.      
	Trang phục của nhân viên đón tiếp mùa đông xuân
	Màu sắc: Áo vest + chân váy màu xanh dương sáng, áo sơ mi trắng.

	
	
	- Chất liệu: Áo váy và áo vest vải tuyết mưa xanh dương sáng, Áo sơ mi vải sợi tre chun  

	
	
	1. Áo Thành phần vải sợi tre chun, chống nhăn; polyeste: (75,4±3.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±2.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±5. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±5. Khối lượng g/m2: 159±5.
2, Chân váy và áo vest: Vải tuyết mưa: Polyeste 100%; Khối lượng g/m2: 278 ± 5

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng:

	
	
	+ Áo vest dài tay, cổ 2 ve, phía trước 3 túi, phía sau không xẻ, có lót phía trong, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	+ Áo sơ mi kiểu dài tay cho mùa thu đông, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu; Áo có thắt nơ tím than phối kẻ trắng. Chân váy mặc ôm vừa, có 2 túi chéo trước, chiều dài chân váy quá đầu gối 5cm, chân váy có xẻ sau. Bản cạp váy 5cm, váy có lớp lót vải phi chun bên trong.

	8.      
	Trang phục của hành chính, thu ngân nữ mùa hè thu
	- Màu sắc: Áo sơ mi màu trắng, quần hoặc chân váy màu tím than đen.

	
	
	Chất liệu: Áo vải sợi tre chun, chống nhăn, Thành phần: polyeste: (75,4±5.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±1.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±5. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±5.Khối lượng g/m2: 159±5. 
Quần hoặc chân váy vải chéo thái chun. Thành phần: polyeste: 91,9±5%, spandex: 8,1±3%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc 980±40. Ngang 436±5, khối lượng g/m2: 385±5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo sơ mi kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; Chân váy mặc ôm vừa, có 2 túi chéo trước, chiều dài chân váy quá đầu gối 5cm, chân váy có xẻ sau. Bản cạp váy 5cm. 

	9.      
	Trang phục của hành chính, thu ngân nữ mùa đông xuân
	- Màu sắc: Áo sơ mi trắng, áo vest màu tím than đen, quần hoặc chân váy màu tím than đen.

	
	
	Chất liệu: Áo vải sợi tre chun, chống nhăn, Thành phần: polyeste: (75,4±5.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±1.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±5. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±5.
Khối lượng g/m2: 159±5. 
Áo vest + quần hoặc chân váy vải vải chéo thái chun. Thành phần: polyeste: 91,9±5%, spandex: 8,1±5%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc 980±40. Ngang 436±5, khối lượng g/m2: 385±5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu

	
	
	- Kiểu dáng:

	
	
	+ Áo sơ mi kiểu dài tay, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; chiều dài chân váy quá đầu gối 5cm, chân váy có xẻ sau. Bản cạp váy 5cm, váy có lớp lót vải phi chun bên trong.

	
	
	+ Áo vest dài tay, cổ 2 ve, phía trước 3 túi, phía sau có xẻ, có lót phía trong, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	10.  
	Trang phục của hành chính, thu ngân nam mùa hè thu
	- Màu sắc: Áo sơ mi trắng, quần màu tím than đen.

	
	
	Chất liệu: 
Áo vải sợi tre chun (Thành phần: polyeste: (75,4±5.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±1.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±10. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±10. Khối lượng g/m2: 159±10. 
Quần vải tuytsi chun (Thành phần: polyeste: 76,8±5%, Visco: 17,3 ±5%, spandex: 5,9±2%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc 549±10. Ngang 310±10. khối lượng g/m2: 315±10.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng:

	
	
	+ Áo sơ mi kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 2 túi sau, phía trong cạp lót có lớp chống trượt.

	11.  
	Trang phục của hành chính, thu ngân nam mùa đông xuân
	

	
	
	Chất liệu: 
Áo vải sợi tre chun (Thành phần: polyeste: (75,4±5.0)%. Visco: (20,8±3.0)%. spandex: (2,8±1.0)%.  Mật độ sợi dọc (sợi /10cm): 608±10. Mật độ sợi ngang (sợi /10cm): 360±10.Khối lượng g/m2: 159±10. 
Áo vest + quần vải quần vải tuytsi chun (Thành phần: polyeste: 76,8±5%, Visco: 17,3 ±5%, spandex: 5,9±2%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc 549±10. Ngang 310±10. khối lượng g/m2: 315±10.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng:

	
	
	+ Áo sơ mi kiểu dài tay, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 2 túi sau, phía trong cạp lót có lớp chống trượt.

	
	
	+ Áo vest dài tay, cổ 2 ve, phía trước 3 túi, phía sau có xẻ, có lót phía trong, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	12.  
	Trang phục của kỹ thuật viên thiết bị y tế, kỹ sư thiết bị, nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
	1. Áo hè thu

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh đen

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	 Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (76±3.0)% . Bông: (4±4)%, Visco/rayon: (18±6.0)%, Spandex: (3±2.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 425±40. Ngang 315±30. Khối lượng (g/m2): 263±8 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Kiểu dài tay hoặc ngắn tay lơ vê cho mùa hè thu, kiểu dài tay măng séc cho mùa đông xuân, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh đen

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.

	13.  
	Trang phục của nhân viên giặt là
	1. Áo :

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình;

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	 Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77±3.0)% . Bông: (4±4)%, Visco/rayon: (18±6.0)%, Spandex: (2,7±1.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 425±40. Ngang 315±30. Khối lượng (g/m2): 258±14 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần:

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình;

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo,

	
	
	c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	
	3. Mũ:

	
	
	- Màu sắc: Theo màu sắc của áo;

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

	14.  
	Trang phục của người làm việc tại ĐN Tâm bệnh - PHCN
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh dương đậm

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu.

	
	
	 Thành phần vải kaki chun biên thêu: Polyeste: (77±3.0)% . Bông: (4±4)%, Visco/rayon: (18±6.0)%, Spandex: (2,7±1.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 425±40. Ngang 315±30. Khối lượng (g/m2): 258±14 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh dương đậm

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	

	
	
	- May theo số đo yêu cầu của từng người.

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	4. Khẩu trang

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo.

	15.  
	Trang phục của khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn màu xanh lá cây.
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77.9±5.0)%. Bông: (6.4±2.0)%%, Visco: (13±3.0)%, Spandex: (2,7±1.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 392±10. Ngang 290±10. Khối lượng (g/m2): 266±10 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	May theo size yêu cầu: L, XL, XXL, XXXL.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (77.9±5.0)%. Bông: (6.4±2.0)%%, Visco: (13±3.0)%, Spandex: (2,7±1.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 392±10. Ngang 290±10. Khối lượng (g/m2): 266±10 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo size yêu cầu: L, XL, XXL, XXXL.

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	4. Khẩu trang

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo.

	16.  
	Trang phục của khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn màu xanh dương
	1. Áo:

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh dương

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki chun.

	
	
	Thành phần vải kaki chun: Polyeste: (75±5.0)% . Bông: (4±4)%, Visco/rayon: (18±6.0)%, Spandex: (2,7±1.0)%. Mật độ (sợi/10cm): Dọc 425±37. Ngang 313±30. Khối lượng (g/m2): 258±15 Độ bền màu giặt: A1, 40°C cấp 4-5.

	
	
	- May theo size yêu cầu: L, XL, XXL, XXXL.

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện 4 màu.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Màu xanh dương

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	

	
	
	- May theo size yêu cầu: L, XL, XXL, XXXL.

	
	
	- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	
	3. Mũ

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo

	
	
	- Chất liệu: Theo chất liệu của áo

	
	
	4. Khẩu trang

	
	
	- Màu sắc : Theo màu sắc của áo.

	17.  
	Áo choàng phẫu thuật
	- Màu sắc: Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%, bông/cotton: (25±12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 480± 52. Ngang 242±30. Khối lượng g/m2: 176±40.

	
	
	- May theo size yêu cầu: L, XL, XXL, XXXL.

	
	
	 Kiểu dáng: Áo choàng mổ liền khẩu trang, chiều dài áo 130cm, cổ tay bo chun bản rộng 6cm, 8 dây buộc phía sau  thay khuy (mỗi dây dài 30cm), trên ngực áo in logo bệnh viện 4 màu.

	18.  
	Trang phục của người nhà bệnh nhân
	- Màu sắc: Màu vàng nhạt

	
	
	- Chất liệu: Vải loong

	
	
	Thành phần vải loong: Polyeste: 100%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 463±10. Ngang 335±33. Khối lượng g/m2: 120±8

	
	
	- Kiểu dáng: Áo khoác dài tay, cài cúc giữa, cổ tròn, chiều dài áo dưới 5-10cm, phía trước có 2 túi, in logo bệnh viện 4 màu trên ngực trái.

	19.  
	Trang phục của bệnh nhân nhi
	1. Áo

	
	
	- Màu sắc: Hình thú ngộ nghĩnh màu xanh nước biển đối với bé trai và màu hồng đối với bé gái

	
	
	- Chất liệu: Vải thô.

	
	
	 Thành phần vải thô: Bông (cotton): 100%.Khối lượng g/m2: 177 ± 18.

	
	
	- May theo size yêu cầu: 1,2,3,4,5,6

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, in logo bệnh viện 4 màu trên ngực trái.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Hình thú ngộ nghĩnh màu xanh nước biển hoặc màu hồng

	
	
	- Chất liệu: Vải thô.

	
	
	 Thành phần vải thô: Bông  (cotton): 100%.Khối lượng g/m2: 177 ± 18.

	
	
	- May theo size: 1,2,3,4,5,6

	
	
	 Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, cạp may 2cm, chun luồn, có 1 túi sau.

	20.  
	Trang phục của bệnh nhân nữ
	1. Áo

	
	
	- Màu sắc: Nền trắng hoa màu vàng cam

	
	
	- Chất liệu: Vải long hoa

	
	
	Thành phần vải loong: Polyeste: 100%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 463±10. Ngang 340±40. Khối lượng g/m2: 120±8

	
	
	- May size theo yêu cầu: XXL, XXXL

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, in logo bệnh viện 4 màu trên ngực trái.

	
	
	2. Quần

	
	
	- Màu sắc: Nền trắng hoa màu vàng cam

	
	
	- Chất liệu: Vải thô

	
	
	- May size theo yêu cầu: XXL, XXXL

	
	
	 Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, cạp may 3cm, chun luồn, có 1 túi sau.

	21.  
	Váy sản phụ
	- Màu sắc: Nền trắng hoa màu đỏ

	
	
	- Chất liệu: Vải thô

	
	
	 Thành phần vải thô: Bông (cotton): 100%. Khối lượng g/m2: 150±45

	
	
	- May size theo yêu cầu: XXL, XXXL

	
	
	- Kiểu dáng: Chân váy xòe rộng không eo, kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 – 15 cm.

	22.  
	Trang phục của bệnh nhân sản phụ
	- Màu sắc: Nền trắng hoa màu đỏ

	
	
	- Chất liệu: Vải thô

	
	
	 Thành phần vải thô: Bông (cotton): 100%. Khối lượng g/m2: 150±45

	
	
	- May size theo yêu cầu: XXL, XXXL

	
	
	- Kiểu dáng: Áo liền váy cổ tròn, dài tay, cài cúc giữa, chiều dài quá gối 5cm – 10cm, in logo bệnh viện 4 màu trên ngực trái.

	23.  
	Trang phục của bệnh nhân nam
	- Màu sắc: Vải dệt kẻ sọc trắng xanh

	
	
	- Chất liệu: Vải thô

	
	
	Thành phần vải thô: Polyeste: (79± 14)%. Bông(cotton): : (4,5± 4,5)%. Rayon/visco: (18 ± 18)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 482±50. Ngang 272±22. Khối lượng g/m2: 110±5. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5

	
	
	- May size XL, XXL, XXXL

	
	
	- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, in logo bệnh viện 4 màu trên ngực trái. Quần kiểu pyjama, cạp may 3cm, chun luồn, có 1 túi sau.

	24.  
	Săng phẫu thuật có lỗ màu xanh tím. Kích thước: 1,2m x 1,5m
	- Màu sắc: Màu xanh tím

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 224±13. Khối lượng g/m2: 221±10. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: Săng 1,2m x 1,5m, lỗ giữa: 10cm x 10cm,

	
	
	- Kiểu dáng: May viền cuộn gập xung quanh và lỗ ở giữa may viền cuộn gập.

	25.  
	Săng phẫu thuật màu xanh tím. Kích thước: 1,2m x 1,5m
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 224±13. Khối lượng g/m2: 221±10. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 1,2m x 1,5m

	
	
	- Kiểu dáng: May viền cuộn gập xung quanh.

	26.  
	Săng sản màu xanh tím. Kích thước: 0,75m x 0,75m
	- Màu sắc: Màu xanh tím

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 224±13. Khối lượng g/m2: 221±10. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 0,75m x 0,75m

	
	
	- Kiểu dáng: May viền cuộn gập xung quanh.

	27.  
	Săng gói dụng cụ 02 lớp màu xanh tím. Kích thước: 1,2m x 1,5m
	- Màu sắc: Màu xanh tím

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 224±13. Khối lượng g/m2: 221±10. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 1,2m  x 1,5m.

	
	
	- Kiểu dáng: May 02 lớp, may viền cuộn gập xung quanh.

	28.  
	Săng gói dụng cụ 02 lớp màu xanh da trời. Kích thước: 0,8m x 0,8m
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 226±15. Khối lượng g/m2: 225±13. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 0,8m x 0,8m

	
	
	- Kiểu dáng: May 02 lớp, may viền cuộn gập xung quanh.

	29.  
	Ga trải giường có chun  Kích thước: 2,5m x 1,5m
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 387±45. Ngang 216±5. Khối lượng g/m2: 225±21. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 2,5m x1,5m

	
	
	 Kiểu dáng: May chun có viền cuộn gập xung quanh; bo 4 góc 20cm, có miếng đáp 4 góc để giữ ga cố định.

	30.  
	Ga trải giường có chun và dây buộc 4 góc màu xanh hòa bình. Kích thước: 2,5m x 1,5m
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 387±45. Ngang 216±5. Khối lượng g/m2: 230±18. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 2,5m x1,5m

	
	
	Kiểu dáng: May chun có viền cuộn gập xung quanh; bo 4 góc 20cm, có miếng đáp 4 góc để giữ ga cố định.

	31.  
	Ga sơ sinh màu xanh lá cây. Kích thước: 0,9m x 0,9m
	- Màu sắc: Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%. Bông(cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 223±15. Khối lượng g/m2: 221±10. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: 0,9m x 0,9m

	
	
	- Kiểu dáng: May viền cuộn gập xung quanh.

	32.  
	Ga trải giường có chun và dây buộc 4 góc, màu xanh hòa bình, in logo bệnh viện 4 màu.
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: 
Polyeste: (75± 12)%. Bông (cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 387±45. Ngang 216±5. Khối lượng g/m2: 230±18. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5.

	
	
	- Kích thước: Ga D 2m x R 1,2m x C 0,09m

	
	
	Kiểu dáng: Ga may chun viền cuộn gập xung quanh và bo 4 góc 20cm; ½ ga in logo và thông tin bệnh viện 04 màu.

	33.  
	Chăn màu xanh hòa bình,  in logo bệnh viện 4 màu
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: 
Polyeste: (75± 12)%. Bông (cotton): (25± 12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 387±45. Ngang 216±5. Khối lượng g/m2: 230±18.

	
	
	- Kích thước: Vỏ chăn 2m x 1,6m

	
	
	- Kiểu dáng: 1/4 Chăn in logo và thông tin bệnh viện 04 màu, có khóa dài 1,2m ngang thân.

	34.  
	Chăn mùa hè
	- Màu sắc: Hoa đỏ

	
	
	- Chất liệu: Vải chéo hoa

	
	
	Thành phần vải thô: Bông (cotton): 100% . Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. Khối lượng g/m2: 180±25.

	
	
	- Kích thước: 2m x 1,6m

	
	
	- Kiểu dáng: 02 lớp, có khóa kéo dài 1,2m, có dây buộc 4 gắn 4 đầu chăn.  

	35.  
	Chăn mùa đông
	- Màu sắc: Màu vàng sẫm họa tiết

	
	
	- Chất liệu: Chăn lông 3,1kg

	
	
	- Kích thước: 2m x 1,7m

	
	
	- Kiểu dáng: Viền xung quanh

	36.  
	Ga chống thấm 1,5m loại 2 lớp
	- Màu sắc: Màu hoa tối

	
	
	- Chất liệu: Nilon chống thấm nước 2 lớp loại dày

	
	
	- Kích thước: Ga 2m x 1,5m x 0,09m

	
	
	- Kiểu dáng: Ga may chun xung quanh và bo 4 góc.

	37.  
	Vỏ gối màu xanh hòa bình, in logo bệnh viện 4 màu
	- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 13)%. Bông: (25± 13)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 387±45. Ngang 216±5. Khối lượng g/m2: 228±18.

	
	
	- Kích thước: 0,5m x 0,70m

	
	
	- Kiểu dáng: Vỏ gối may đường diềm xung quanh rộng 5cm, ½ vỏ gối in logo và thông tin bệnh viện 04 màu.

	38.  
	Ruột gối
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Bông hạt

	
	
	- Kích thước: 45cm x 65cm.
- Khối lượng bông ≥ 700 gram

	39.  
	Khăn lau tay trắng
	- Màu sắc : Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: Vải thun dễ thấm nước

	
	
	- Kích thước: 30cm x30cm

	
	
	- Kiểu dáng: Trơn, hình xuông, có viền gập xung quanh.

	40.  
	Khăn lau tay phòng mổ màu xanh
	- Màu sắc : Màu xanh coban

	
	
	- Chất liệu: Vải mềm, bề mặt mềm mịn, khăn không ra lông, không để lại bụi, có khả năng hút bụi, thấm nước tốt.

	
	
	- Kích thước: 40cm x 30cm

	
	
	- Kiểu dáng: Khăn có viền gập xung quanh.

	41.  
	Khăn quấn ổ sơ sinh
	- Màu sắc: Màu trắng

	
	
	- Chất liệu: 100% cotton, bề mặt mềm mịn, khăn không ra lông, không để lại bụi, có khả năng hút bụi, thấm nước tốt, khối lượng g/m2: 500.

	
	
	- Kích thước: 70 cm x 140cm.

	
	
	- Kiểu dáng: Khăn trơn, có viền cuộn gập xung quanh. 

	42.  
	Khẩu trang phẫu thuật viên
	- Màu sắc : Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (82± 6.0)%, bông/cotton: (18± 5.0)%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc Dọc 444±17. Ngang 226± 16. Khối lượng g/m2: 226± 12. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5

	
	
	- May size theo yêu cầu: XL, XXL, XXXL

	
	
	- Kiểu dáng: Dây vải buộc hai bên

	43.  
	Mũ phẫu thuật viên
	- Màu sắc : Màu xanh lá cây

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (82± 6.0)%, bông/cotton: (18± 5.0)%.  Mật độ (sợi /10cm): Dọc Dọc 444±17. Ngang 226± 16. Khối lượng g/m2: 226± 12. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5

	
	
	- May size theo yêu cầu: XL, XXL, XXXL

	44.  
	Túi đựng đồ vải bẩn
	- Màu sắc : Màu xanh tím

	
	
	- Chất liệu: Vải Kaki păngrim HQ

	
	
	Thành phần vải Kaki păngrim HQ: Polyeste: (82± 6.0)%. Bông: (18± 5.0)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 444±17. Ngang 226±16. Khối lượng g/m2: 226±12. Độ bền màu giặt: 40°C cấp 4-5

	
	
	Kích thước: D110 x R80x C200 cm

	
	
	- Kiểu dáng: Túi 1 lớp, có dây kéo rút cuộn viền.

	45.
	Áo choàng
	Màu sắc; Màu xanh dương; 
Chất liệu: Vải kaki păngrim HQ; 
Thành phần vải kaki păngrim HQ: Polyeste: (75± 12)%, bông/cotton: (25±12)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 480± 52. Ngang 242±30. Khối lượng g/m2: 176±40.

	
	
	May size theo yêu cầu: ( M, L, XL, XXL..)
Kiểu dáng: Áo choàng, chiều dài áo 130 cm, cổ tay bo chun bản rộng 6 cm, 8 dây buộc phía sau theo khuy ( mỗi dây dài 30 cm) trên ngực áo in logo ngân hàng sữa mẹ màu trắng.


- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Tiêu chuẩn về kỹ thuật khi có thông số, đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.  
- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: Phiếu thử nghiệm hoặc kiểm nghiệm do các đơn vị có chức năng kiểm nghiệm vải thực hiện, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành. 
- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật".
- Hàng hóa dự thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:
+ Đáp ứng các yêu cầu định lượng (là các yêu cầu có giá trị số học) ≤; ≥; ±.
* Lưu ý: Trường hợp sản phẩm dự thầu có thông số kỹ thuật ghi dưới dạng sai số ± hoặc trong khoảng thì giá trị tối thiểu và giá trị tối đa phải đạt yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Trường hợp giá trị tối thiểu nhỏ hơn hoặc giá trị tối đa lớn hơn yêu cầu thì được đánh giá là không đạt kỹ thuật.
2.3. Các yêu cầu khác
Yêu cầu nhà thầu cung cấp vải mẫu để kiểm tra trong quá trình thương thảo hợp đồng. Mỗi loại vải mẫu có kích thước tối thiểu 30 x 30 cm. Đối với các yêu cầu về chất liệu và yêu cầu về tiêu chuẩn của nhà sản xuất: phải tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.  
 (Ghi chú: Bên mời thầu sẽ gửi công văn mời nhà thầu trúng thầu đến thương thảo hợp đồng tối thiểu trước 05 ngày làm việc để nhà thầu có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu bản cứng và vải mẫu).
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Trước khi đưa hàng hóa vào bàn giao, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa, kết quả kiểm định các thông tin của hàng hóa theo hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.
- Trong quá trình bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, nếu thấy chất lượng vải sản xuất hàng hóa không đáp ứng được tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư có thể mời đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm tiến hành kiểm nghiệm mẫu vải như sau:
- Khi hàng hóa được chuyển đến chủ đầu tư, nhà thầu báo cho chủ đầu tư biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra sự nguyên vẹn của hàng hóa, 
- Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư (Bên mời thầu) và đại diện đơn vị kiểm định. Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
* Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:
- Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư (Bên mời thầu) có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
Mục 4. Các cam kết của nhà thầu
- Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).
- Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 2 đính kèm).
- Đối với tất cả các sản phẩm trong E-HSMT, nhà thầu cam kết cung cấp bản gốc (để đối chiếu) và bản sao công chứng (để Chủ đầu tư lưu trữ) Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm dệt may phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT do tổ chức chứng nhận hợp pháp cấp tại thời điểm đối chiếu tài liệu. Chứng nhận hợp quy phải đúng cho từng tên sản phẩm (hàng hóa) theo E-HSMT và đúng thành phần chất liệu vải theo E-HSDT.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi.
- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Tên và logo in trên sản phẩm rõ nét, không bị nhoè hoặc hoen bẩn ra vải.
- Cam kết cử nhân viên có chuyên môn phù hợp đến bệnh viện đo, lấy số đo cụ thể từng nhân viên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Cắt may theo số đo thực tế. 
- Nhà thầu cung cấp sản phẩm mẫu để thống nhất hình thức sản phẩm phù hợp trước khi sản xuất hàng loạt. 
- Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng. Thời gian giao hàng yêu cầu chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt hàng. Đơn đặt hàng đầu tiên tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đơn đặt hàng tiếp theo tính từ thời điểm thực tế đặt hàng. 
- Cam kết thực hiện cung cấp hàng hoá đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ.
· Cam kết về việc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đổi trả lại hàng hóa cho bên mua khi bên mua chứng minh được hàng hóa không đảm bảo chất  lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
· Cam kết về đảm bảo chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với hàng hóa tham tham dự thầu.
· Cam kết tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa tham dự thầu.
· Cam kết trong  trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó.
· 
Tên nhà thầu: ...........................                    												Mẫu số 1
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BẢNG ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU 
Gói thầu: ...........................
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (Nếu có)
	Thông số kỹ thuật trong E-HSMT
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Nhà thầu chào chi tiết thông số kỹ thuật chính xác của sản phẩm sự thầu)
	Hãng sản xuất/Đơn vị sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền
	Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (nằm ở tài liệu nào, trang nào, mục nào…)

	........
	.......
	……………. 
	……..
	…….
	................
	.........
	……
	......
	........
	…..
	….
	


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	




Tên nhà thầu: ...........................                    											Mẫu số 2
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói thầu: ...........................
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
(Nếu có)
	Hãng sản xuất/Đơn vị sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền
	Ghi chú

	........
	.......
	……………. 
	.......
	.........
	……
	......
	........
	…..
	….
	……….


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



